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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN S 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 62/2017/HSST 

    : 21-9-2017 
 

NHÂN DANH 

N  C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN S, TỈNH GIA LAI 

- Th                                         

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đo n   ọc Tú. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ôn  Siu Tơ Lul. 

2. Bà Đỗ Thị Gian . 

- T ư ký    ê   òa  Ôn  Đinh Th nh Lon , l  Thư ký Tòa án nhân dân 

hu ện S, tỉnh Gia Lai. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể   á    â  dâ   uyệ  S,  ỉ   G a La    a    a 

phiên tòa: Ông   u ễn Văn Dũn , Kiểm sát viên. 

     21 tháng 9 năm 2017, t i trụ sở Tòa án nhân dân hu ện S, tỉnh Gia 

Lai mở  hiên tòa   t    sơ th m c n   hai vụ án h nh s  thụ l  số 

51/2017/HSST ngày 09 tháng 8 năm 2017 theo Qu ết định đưa vụ án ra   t    

số 71/2017/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 9 năm 2017 đối v i  ị cáo:  

Ph m Thị H; Sinh ngày 12 tháng 7 năm 1990 t i hu ện S, tỉnh Gia Lai; 

 ơi cư trú: Làng Ch, xã H, hu ện S, tỉnh Gia Lai;   h  n hiệ : L m n n   

Tr nh đ  học v n: 4/12  Dân t c: Kinh  Con  n  Ph m Đăn   h và bà Lê Thị Q; 

Có chồn  là Vũ M nh Ph nhưn  đã l  h n và có 02 con; Ti n án: Không  Ti n 

s : Không; Được t i n o i theo Lệnh c m đi  hỏi nơi cư trú số 25/QĐ ngày 

11/5/2017 của Cơ quan Cảnh sát đi u tra C n  an hu ện S, tỉnh Gia Lai; Có 

mặt. 

- Người bị hại: Anh Vũ M nh Ph, sinh năm 1990  Trú t i: L n  O, xã H, 

hu ện S, tỉnh Gia Lai  Có mặt. 

- Người làm chứng:  

1. B  Lê Thị Q, sinh năm 1968  Trú t i: Làng Ch, xã H, hu ện S, tỉnh Gia 

Lai  Có mặt. 

2. Anh Vũ Văn B, sinh năm 1973; Trú t i: L n  N, xã H, hu ện S, tỉnh 

Gia Lai  Vắn  mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu có tron  hồ sơ vụ án v  quá tr nh   t hỏi, tranh tụn  t i 

 hiên tòa, n i dun  vụ án được tóm tắt như sau: 

V o lúc 19  iờ 30  hút n    10/4/2017, Ph m Thị H (Sinh năm 1990, 

thườn  trú t i tổ dân  hố 7, thị tr n S, hu ện S, tỉnh Gia Lai  hiện trú t i làng 

Ch, xã H, hu ện S, tỉnh Gia Lai) cùn  mẹ đẻ l  Lê Thị Q (Sinh năm 1968, trú t i 

làng Ch, xã H, hu ện S, tỉnh Gia Lai) đến nh  anh Vũ M nh Ph (Sinh năm 1990, 

thườn  trú t i tổ dân  hố 7, thị tr n S, hu ện S, tỉnh Gia Lai; hiện trú t i làng O, 

xã H, hu ện S, tỉnh Gia Lai, Ph m Thị H v  anh Vũ M nh Ph l  vợ chồn  nhưn  

đã l  h n) để l   ảnh của con  ái nhưn   ị anh Vũ M nh Ph n ăn cản,  h n  

cho v o nh  th  hai  ên  ả  ra mâu thuẫn v i nhau. Lúc n  , anh Vũ M nh Ph 

cầm cái l  thủ  tinh m u trắn  đan  để trên   n n m v o n ười Ph m Thị H 

nhưn   h n  trún  th  Ph m Thị H đã cầm cái l  thủ  tinh m u trắn , lo i ta  

cầm (Cao 11cm, đườn   ính 07cm,  hần dư i có chữ Lotus v  số 26) đan  để 

trên bàn ném vào vùn  mặt l m anh Vũ M nh Ph  ị thươn  tích, được mọi 

n ười đưa đi c   cứu t i Trun  tâm Y tế hu ện S, tỉnh Gia Lai. Sau  hi nhận 

được tin  áo, Cơ quan Cảnh sát đi u tra C n  an hu ện S, tỉnh Gia Lai đã tiến 

h nh đi u tra,  ác minh. T i đâ  Ph m Thị H đã  hai nhận to n    h nh vi  h m 

t i của m nh.   

 Ng   14/4/2017, anh Vũ M nh Ph l m đơn  êu cầu  iám định mức đ  

tổn h i sức  hỏe v   hởi tố vụ án.      24/4/2017, Cơ quan Cảnh sát đi u tra  

C n  an hu ện S, tỉnh Gia Lai đã ra Qu ết định trưn  cầu  iám định số 71/QĐ, 

 êu cầu Trun  tâm Phá    tỉnh Gia Lai  iám định mức đ  tổn h i sức  hỏe của 

anh Vũ M nh Ph. T i  ản Kết luận  iám định  há    v  thươn  tích số 23/T T-

TTPY n    27/4/2017 của Trun  tâm Phá    tỉnh Gia Lai  ết luận: 

1. D u hiệu chính qua  iám định:  

 - M t sẹo vết thươn   hần m m  u ên m i từ nhân trun  đến v nh m i 

bên trái v o niêm m c  ích thư c 2cm   0,2cm, sẹo li n, ảnh hưởn  thẫm mỹ: 

11% (M IV.1-T63). 

 2. Tổn  tỉ lệ  hần trăm tổn thươn  cơ thể do thươn  tích  â  nên l : 11% 

(Mười m t  hần trăm). 

T i  ản Cáo tr n  số 53/CT-VKS ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Viện 

 iểm sát nhân dân hu ện S, tỉnh Gia Lai đã tru  tố  ị cáo Ph m Thị H v  t i “Cố 

   â  thươn  tích” theo  hoản 2 Đi u 104 B  luật H nh s . 

T i  hiên tòa, đ i diện Viện  iểm sát nhân dân hu ện S, tỉnh Gia Lai  iữ 

n u ên quan điểm tru  tố đối v i  ị cáo v  đ  n hị H i đồn    t    đườn  lối 

 iải qu ết vụ án như sau:  

V  t i danh: Tu ên  ố  ị cáo Ph m Thị H  h m t i “Cố    â  thươn  

tích”.  

V  h nh  h t: Á  dụn   hoản 2 Đi u 104; Điểm b,    hoản 1 Đi u 46  

Khoản 2 Đi u 46  Đi u 47  Đi u 33 B  luật H nh s      h t  ị cáo Ph m Thị H 
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từ 18 (Mười tám) đến 24 (Hai mươi  ốn) thán  tù, thời h n tù tính từ n     ị 

cáo v o tr i để ch   h nh án. 

V  trách nhiệm dân s : Đ  n hị miễn   t. 

V     l  vật chứn : Đ  n hị    tịch thu tiêu hủ  vật chứn  của vụ án l  

01 cái l  thủ  tinh m u trắn , lo i ta  cầm cao 11cm, đườn   ính 07cm,  hần 

dư i có chữ Lotus v  số 26. 

V  án  hí: Á  dụn  khoản 2 Đi u 99 B  luật Tố tụn  h nh s      u c  ị 

cáo  hải chịu án  hí h nh s  sơ th m để sun  v o c n  quỹ nh  nư c. 

T i  hiên tòa,  ị cáo Ph m Thị H thừa nhận h nh vi  â  thươn  tích cho 

anh Vũ M nh Ph v i tỉ lệ thươn  tật tổn h i sức  hỏe l  11%. Bị cáo  h n  có   

 iến tranh luận v i    iến của Kiểm sát viên và  in H i đồn    t     em   t 

 iảm nhẹ h nh  h t cho  ị cáo v  h nh vi  h m t i của  ị cáo có nguyên nhân 

 u t  hát từ lỗi của anh Ph trư c  hi đã dùn  l  thủ  tinh n m v o n ười  ị cáo; 

ho n cảnh của  ị cáo  hó  hăn,  ị cáo  h n  có c n  việc ổn định v   h n  có 

thu nhậ  thườn   u ên. 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

Căn cứ các t i liệu, chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ án đã được th m tra t i 

 hiên tòa, lời  hai của  ị cáo, nhữn  n ười tham  ia tố tụn   hác v     iến của 

Kiểm sát viên, H i đồn    t    nhận định v  vụ án như sau: 

[1] V  tính hợ   há  của các qu ết định tố tụn , h nh vi tố tụn  của các 

cơ quan tiến h nh tố tụn  v  n ười tiến h nh tố tụn :  

Cơ quan Cảnh sát đi u tra Côn  an hu ện S, Viện  iểm sát nhân dân 

hu ện S đã  hởi tố vụ án,  hởi tố  ị can để đi u tra, tru  tố h nh vi  h m t i của 

 ị cáo Ph m Thị H v  h nh vi “Cố    â  thươn  tích” theo  hoản 2 Đi u 104 B  

luật H nh s  đún  th m qu  n, tr nh t , thủ tục theo qu  định của B  luật Tố 

tụn  h nh s . Quá tr nh đi u tra, tru  tố v  t i  hiên tòa,  ị cáo v  nhữn  n ười 

tham  ia tố tụn   hác  h n  có    iến  hiếu n i v  các qu ết định tố tụn , h nh 

vi tố tụn  của các cơ quan tiến h nh tố tụn  v  nhữn  n ười tiến h nh tố tụn , vì 

vậ  các t i liệu, chứn  cứ do các cơ quan tiến h nh tố tụn  v  nhữn  n ười tiến 

h nh tố tụn  đã thu thậ  đảm  ảo tính khách quan, hợ   há , l  cơ sở để H i 

đồn    t     iải qu ết đún  đắn vụ án.  

[2] T i  hiên tòa  ị cáo Ph m Thị H đã thừa nhận: V o  hoản  19  iờ 30 

phút ngày 10/4/2017, khi  ị cáo chở mẹ đến nh  anh Vũ M nh Ph để đòi nợ thì 

 iữa  ị cáo v  anh Ph đã  ả  ra mâu thuẫn. Sau khi anh Ph cầm m t cái l  thủ  

tinh m u trắn  n m v o n ười  ị cáo nhưn   ị cáo tránh được thì  ị cáo đã cầm 

m t cái l  thủ  tinh m u trắn , lo i có ta  cầm cao 11cm, đườn   ính 07cm n m 

trúng vùng mặt  â  thươn  tích cho anh Ph. T i Bản  ết luận  iám định  há    

v  thươn  tích số 23/T T-TTPY ngày 27/4/2017 của Trun  tâm Phá    tỉnh Gia 

Lai đã  ết luận tổn  tỉ lệ  hần trăm tổn thươn  cơ thể của anh Ph do thươn  tích 

gây nên là 11%.  
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Lời  hai của  ị cáo t i  hiên tòa  hù hợ  v i lời  hai của  ị cáo trong quá 

trình đi u tra,  iểm sát đi u tra, lời  hai của nhữn  n ười tham  ia tố tụn   hác 

và các t i liệu, chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ án. V  vậ  H i đồn    t    có đủ cơ 

sở để  ết luận h nh vi của  ị cáo Ph m Thị H đã  h m v o t i “Cố    â  thươn  

tích”. T i  h m v  h nh  h t qu  định t i  hoản 2 Đi u 104 B  luật H nh s  như 

Viện  iểm sát nhân dân hu ện  đã tru  tố l  đún   há  luật. 

 [3] X t tính ch t, mức đ  h nh vi  h m t i, nhân thân, các t nh tiết tăn  

năn ,  iảm nhẹ trách nhiệm h nh s  của  ị cáo th   rằn :  

H nh vi  h m t i của  ị cáo có tính ch t n hiêm trọn , đã tr c tiế   âm 

 h m đến qu  n   t  hả  âm  h m v  sức  hỏe của c n  dân đồn  thời  â  ảnh 

hưởn    u đến t nh h nh trật t , an to n  ã h i t i địa  hươn . Tron   ối cảnh 

t i  h m  âm  h m v  sức  hỏe trên địa   n hu ện  có  u hư n  n    c n   ia 

tăn , cần     h t  ị cáo n hiêm  hắc, á  dụn  h nh  h t tù cách l   ị cáo ra 

 hỏi đời sốn   ã h i m t thời  ian để cải t o,  iáo dục  ị cáo đồn  thời đảm  ảo 

tính răn đe,  hòn  n ừa chun  trong  ã h i.   

Tu  nhiên H i đồn    t    cũn  nhận th  ,  ị cáo  h n  có t nh tiết tăn  

nặn  trách nhiệm h nh s . V  t nh tiết  iảm nhẹ,  ị cáo có nhân thân tốt, chưa có 

ti n án, ti n s   sau  hi  h m t i  ị cáo đã t  n u ện  ồi thườn  số ti n 

2.212.000đ theo  êu cầu của anh Vũ M nh Ph để  hắc  hục m t  hần hậu quả 

do h nh vi  h m t i mà  ị cáo đã gây ra; quá tr nh đi u tra, tru  tố v    t     ị 

cáo đã th nh  h n  hai  áo, ăn năn hối cải  n u ên nhân dẫn đến h nh vi  h m 

t i của  ị cáo có lỗi của n ười  ị h i  hi n m l  thủ  tinh v o n ười  ị cáo 

trư c; ho n cảnh của  ị cáo  hó  hăn,  h n  có c n  việc v  thu nhậ  ổn định; 

đâ  l  các t nh tiết  iảm nhẹ trách nhiệm h nh s  được qu  định t i điểm  ,   

 hoản 1 và  hoản 2 Đi u 46 B  luật H nh s , H i đồn    t    á  dụn  để  iảm 

nhẹ m t  hần h nh  h t cho  ị cáo  hi lượn  h nh. 

H i đồn    t    cũn  th   rằn , h nh vi  h m t i của  ị cáo Ph m Thị H 

được th c hiện trư c  hi B  luật H nh s  năm 2015 có hiệu l c thi h nh. T i 

 hoản 2 Đi u 104 B  luật H nh s  năm 1999, s a đổi  ổ sun  năm 2009 qu  

định h nh  h t đối v i h nh vi cố    â  thươn  tích cho n ười  hác m  tỉ lệ 

thươn  tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30% nhưn  thu c m t tron  các 

trườn  hợ  qu  định t i  hoản 1 l  “phạt tù từ hai năm đến bảy năm”, t i  hoản 

2 Đi u 134 B  luật H nh s  năm 2015 đã được s a đổi  ổ sun  qu  định h nh 

 h t đối v i h nh vi cố    â  thươn  tích cho n ười  hác m  tỉ lệ tổn thươn  cơ 

thể từ 11% đến 30% nhưn  thu c m t tron  các trườn  hợ  qu  định t i  hoản 1 

là “phạt tù từ 02 năm đến 06 năm”, đâ  l  qu  định có lợi hơn cho n ười  h m 

t i. Th c hiện tinh thần của điểm a  hoản 4 Đi u 1   hị qu ết số 

144/2016/QH13, điểm    hoản 1 Đi u 1   hị qu ết số 109/2015/QH13, điểm h 

 hoản 2 Đi u 2   hị qu ết số 41/2017/QH14,  hoản 3 Đi u 7 B  luật H nh s  

năm 2015, C n  văn số 276/TA DTC-PC n    13/9/2016 và C n  văn số 

148/TANDTC-PC n    12/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao, H i đồn    t    

á  dụn  qu  định t i  hoản 2 Đi u 134 B  luật H nh s  năm 2015 đã được s a 
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đổi  ổ sun  l  qu  định có lợi hơn cho  ị cáo Ph m Thị H trong quá hình xem 

  t, qu ết định h nh  h t đối v i  ị cáo.  

[4] V  trách nhiệm dân s : Anh Vũ M nh Ph  êu cầu  ị cáo Ph m Thị H 

 ồi thườn  số ti n 2.212.000đ l  chi  hí đi u trị thươn  tích v  ti n c n  lao 

đ n  tron  thời  ian nằm viện. Ngày 23/8/2017,  ị cáo H đã n   số ti n 

2.212.000đ theo Biên lai thu ti n số 0002150 của Chi cục Thi h nh án dân s  

hu ện S để  ồi thườn  cho anh Phúc. T i  hiên tòa anh Ph ch   nhận số ti n  ồi 

thườn  n   v  không yêu cầu  ị cáo H  hải  ồi thườn  thêm nên H i đồn    t 

   chu ển số ti n n   th nh ti n  ồi thườn  cho anh Ph. Anh Vũ M nh Ph được 

nhận số ti n n    hi  ản án có hiệu l c  há  luật. 

[5] V     l  vật chứn : Đối v i 01 l  thủ  tinh m u trắn , lo i có ta  

cầm, cao 11cm, đườn   ính 07cm,  hần dư i có chữ Lotus v  số 26, đâ  l  công 

cụ  h m t i nên cần tịch thu tiêu hủ . 

Tiế  tục  ảo thủ số ti n 2.212.000đ do  ị cáo Ph m Thị H đã n   theo 

Biên lai thu ti n số 0002150 n    23/8/2017 của Chi cục Thi h nh án dân s  

hu ện S để  ồi thườn ,  hắc  hục hậu quả cho anh Vũ M nh Ph. 

[6] V  án  hí: Bị cáo Ph m Thị H  hải chịu án  hí h nh s  sơ th m theo 

qu  định của  há  luật. 

[7] V   iến n hị, đ   u t: Kh n . 

   các l  t ên  

 UY T Đ NH: 

1. Tu ên  ố: Bị cáo Ph m Thị H  h m t i “Cố    â  thươn  tích”. 

2. Á  dụn   hoản 2 Đi u 104; điểm b, p  hoản 1  hoản 2 Đi u 46  Đi u 

47  Đi u 33 B  luật H nh s  năm 1999, s a đổi  ổ sun  năm 2009  điểm a 

 hoản 4 Đi u 1   hị qu ết số 144/2016/QH13  điểm    hoản 1 Đi u 1 Nghị 

qu ết số 109/2015/QH13  điểm h  hoản 2 Đi u 2   hị qu ết số 41/2017/QH14  

 hoản 3 Đi u 7 v   hoản 2 Đi u 134 B  luật H nh s  năm 2015     h t  ị cáo 

Ph m Thị H 18 (Mười tám) thán  tù, thời h n tù tính từ n     ị cáo v o tr i để 

ch   h nh án. 

3. V  trách nhiệm dân s : Số ti n 2.212.000đ do chị Ph m Thị H đã n   

theo Biên lai thu ti n số 0002150 của Chi cục Thi hành án dân s  hu ện S được 

chu ển th nh ti n  ồi thườn  cho anh Vũ M nh Ph. Anh Vũ M nh Ph được 

nhận số ti n n    hi  ản án có hiệu l c  há  luật. 

4. V     l  vật chứn :  

Áp dụn  điểm a  hoản 2 Đi u 76 B  luật Tố tụn  h nh s     tịch thu tiêu 

hủ  01 l  thủ  tinh m u trắn , lo i có ta  cầm, cao 11cm, đườn   ính 07cm, 

phần dư i có chữ Lotus v  số 26 (Đặc điểm cụ thể theo Biên  ản  iao nhận vật 

chứn  n    18/7/2017  iữa Cơ quan Cảnh sát đi u tra C n  an hu ện S và Chi 

cục Thi h nh án dân s  hu ện S, tỉnh Gia Lai). 
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5. V  án  hí: Á  dụn  khoản 2 Đi u 99 B  luật Tố tụn  h nh s  v   hoản 

1 Đi u 23   hị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủ   an Thườn  vụ Quốc 

h i  hóa 14 qu  định v  mức thu, miễn,  iảm, thu, n  , quản l  v  s  dụn  án 

 hí v  lệ  hí Tòa án     u c  ị cáo Ph m Thị   hải n   200.000đ án  hí h nh s  

sơ th m để sun  v o c n  quỹ nh  nư c.   

6. V   iến n hị, đ   u t: Không. 

7. V  qu  n  hán  cáo v  thời h n  hán  cáo: Tron  thời h n 15 ngày  ể 

từ n    tu ên án (21/9/2017),  ị cáo có qu  n  hán  cáo  ản án  n ười  ị h i có 

qu  n  hán  cáo  ản án v   hần h nh  h t v  trách nhiệm dân s  lên Tòa án 

nhân dân tỉnh Gia Lai để  êu cầu   t     húc th m. 

Bản án n   được thi h nh theo qu  định t i Đi u 2 Luật Thi h nh án dân 

s  th  n ười được thi h nh án dân s , n ười  hải thi h nh án dân s  có qu  n 

thỏa thuận thi h nh án, qu  n  êu cầu thi h nh án, t  n u ện thi h nh án hoặc  ị 

cưỡn  chế thi h nh án theo qu  định t i các Đi u 6, 7, 7a, 9 Luật Thi h nh án 

dân s   thời hiệu thi h nh án được th c hiện theo qu  định t i Đi u 30 Luật Thi 

h nh án dân s ./. 

 

 
N     ậ   
- TA D tỉnh Gia Lai  

- VKS D tỉnh Gia Lai  

- Sở Tư  há  tỉnh Gia Lai  

- VKS D hu ện S; 

- Công an hu ện S; 

- Bị cáo, n ười  ị h i  

- THAHS, THADS; 

- Lưu: HSVA, VT-LT. 

TM  HỘI Đ NG X T X  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
(Đã ký  đóng dấu) 

 
 

Đoàn Ngọc Tú 
 


